Danh sách Bản mô tả toàn văn của các Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 01/2020
	STT
	Số bằng
	Số đơn
	Tên SC/GPHI
	Chủ văn bằng

	1
	2215
	2-2014-00270
	Cốt giày dùng cho máy tạo hình gót giày
	NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.

	2
	2216
	2-2019-00159
	Bộ kit thử phát hiện độc chất trong nước thải chế biến thực phẩm
	Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

	3
	2217
	2-2019-00290
	Hỗn hợp và phương pháp diệt vi khuẩn gây hại ở cây trồng
	MAP PACIFIC PTE LTD

	4
	2218
	2-2019-00272
	Phương pháp sản xuất vật liệu bọc hạt giống và vật liệu bọc hạt giống thu được bằng phương pháp này
	Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	5
	2219
	2-2019-00257
	Quy trình trồng cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L.Harms) trong giai đoạn vườn ươm
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

	6
	2220
	2-2019-00258
	Quy trình nhân giống cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L.Harms) bằng nuôi cấy mô
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

	7
	2221
	2-2019-00294
	Phương pháp giải mã tín hiệu đa người dùng trong hệ thống MASSIVE MIMO
	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL)

	8
	2222
	2-2016-00321
	Dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt và phương pháp đuổi chim sử dụng dụng cụ này
	Trần Quang Thiều

	9
	2223
	2-2016-00123
	Hệ thống xử lý nước thải thuộc da
	Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

	10
	2224
	2-2018-00192
	Van một chiều và hệ thống hố ga chống triều cường có lắp van này
	Công ty TNHH SIGEN

	11
	2225
	2-2018-00466
	Bộ phận định vị thùng các-tông và hệ thống gấp tự động đáy của thùng các-tông sử dụng bộ phận định vị này
	Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen

	12
	2226
	2-2015-00130
	Thiết bị bảo vệ chu trình của máy nhuộm vải có băng chuyền dẫn động
	Chang, Chi-Lung

	13
	2227
	2-2015-00443
	Vật chứa kiểm soát rễ cây và cung cấp sắt cho cây con
	FOREVERTRUST INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.

	14
	2228
	2-2018-00459
	Hộp khăn
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Hiệp

	15
	2229
	2-2016-00397
	Hào kỹ thuật có vai đỡ
	Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)

	16
	2230
	2-2016-00083
	Bộ dịch pha có thiết bị đa dẫn động
	Công ty TNHH ACE ANTENNA (ACE ANTENNA CO., LTD)

	17
	2231
	2-2015-00043
	Kết cấu vít bắt vào xương có nhiều rãnh cắt
	A Plus Biotechnology Company Limited

	18
	2232
	2-2014-00303
	Cáp nhiều lõi có các đầu nối
	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.

	19
	2233
	2-2018-00387
	Phương pháp tách chiết hợp chất (20R,22S,23S)-3-O-[6-O-(beta-D-glucopyranosyl)-(1->2)-alpha-L-arabinopyranosyl- (1->2)-beta-D-glucuronopyranosyl]-3beta,6beta-dihydroxy-5alpha-cholest-7-en-23-on từ loài sao biển Echinaster luzonicus
	Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	20
	2234
	2-2013-00243
	Bình chịu áp
	PA.E Machinery Industrial Co., Ltd.

	21
	2235
	2-2016-00171
	Máy tạo hình mũ giày bằng chân không
	NEW YU MING MACHINERY CO., LTD. 

	22
	2236
	2-2016-00172
	Quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp dùng để xử lý sulfua và hợp chất hữu cơ trong đáy ao nuôi trồng thủy sản
	Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

	23
	2237
	2-2018-00398
	Cấu kiện móng cột bê tông cốt phi kim
	Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (BUSADCO)

	24
	2238
	2-2016-00156
	Tấm thép silic dùng cho động cơ
	Ming-Chang Lee

	25
	2239
	2-2015-00245
	ống gá phụ tạo lỗ khoan dẫn hướng cho vít tự tarô
	TG CO., LTD.

	26
	2240
	2-2019-00361
	Hệ thống tự động phân loại tín hiệu vô tuyến sử dụng công nghệ học sâu
	Tập đoàn Viễn thông Quân đội

	27
	2241
	2-2019-00385
	Phương pháp điều khiển nguồn tuần tự cho các IC khuếch đại công suất GaN
	Tập đoàn Viễn thông Quân Đội

	28
	2242
	2-2019-00271
	Hệ thống và phương pháp đa búp sóng quét độc lập cho đài ra đa 3D
	Tập đoàn Viễn thông Quân đội

	29
	2243
	2-2016-00040
	Tấm đa lớp nhiều màu chứa cao su dùng cho sản xuất giày và phương pháp sản xuất tấm này
	PARK, Hee Dae

	30
	2244
	2-2017-00194
	Đầu nối ống và phương pháp nối đường ống bằng cách sử dụng đầu nối này
	Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt

	31
	2245
	2-2016-00289
	Quy trình tạo mô sẹo dạng sợi trong nuôi cấy mô rong sụn Kappaphycus alvarezii
	Viện Nghiên cứu Hải sản

	32
	2246
	2-2019-00323
	Phương pháp chăn nuôi động vật nhai lại
	Công ty Cổ phần dịch vụ Xuân Hưng

	33
	2247
	2-2019-00279
	Phương pháp chế tạo điôt phát quang hữu cơ
	Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

	34
	2248
	2-2018-00547
	Thiết bị điều khiển máy bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo 

	35
	2249
	2-2019-00255
	Bệ ngồi bồn cầu có cơ cấu xịt rửa cơ học
	Lê Văn Hiệp

	36
	2250
	2-2019-00407
	Hệ thống thu hồi nhiệt và quy trình thu hồi nhiệt sử dụng hệ thống này
	Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt

	37
	2251
	2-2014-00338
	Máy mài mép của mũi giày
	NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.

	38
	2252
	2-2015-00289
	Máy nén
	DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

	39
	2253
	2-2015-00050
	Túi khí dùng cho máy tạo hình phần sau của giày
	NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.

	40
	2254
	2-2018-00019
	Máy đo huyết áp và nhịp tim cầm tay có thể truyền và nhận dữ liệu
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

	41
	2255
	2-2018-00027
	Quy trình sản xuất đệm thông hơi làm bằng polyetyelen tỷ trọng thấp
	Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục VN 

	42
	2256
	2-2015-00223
	Chế phẩm tẩy rửa tạo bọt và phương pháp xử lý nền sử dụng chế phẩm này
	UNILEVER N.V.

	43
	2257
	2-2019-00473
	Phương pháp sản xuất chế phẩm nano bạc chứa chấm lượng tử graphen trên nền chitosan
	Công ty Cổ phần ứng dụng Công nghệ nano bạc thông minh

	44
	2258
	2-2019-00218
	Quy trình kết hợp trồng sả lấy tinh dầu và bã sả làm đệm lót sinh học để xử lý phân thải vật nuôi
	Công ty cổ phần Công nghệ sinh học

	45
	2259
	2-2015-00180
	Phương pháp tạo ra hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia trộn trực tiếp tại trạm trộn bê tông
	Lương Xuân Chiểu

	46
	2260
	2-2018-00204
	Bộ khóa tự động dùng cho cửa cuốn có khớp thoáng không dùng điện
	Công ty cổ phần XNK và Xây Dựng Tân Trường Sơn 

	47
	2261
	2-2019-00446
	Quy trình chế tạo vật liệu xử lý nước nhiễm asen áp dụng cho bể lọc cát
	Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	48
	2262
	2-2016-00453
	Bộ dụng cụ dùng để sửa chữa bản lề thủy lực và quy trình sửa chữa bản lề thủy lực
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Giải pháp kỹ thuật T&C Việt Nam

	49
	2263
	2-2019-00266
	Hệ thống và phương pháp tạo ảnh diện rộng bằng kỹ thuật ghép ảnh theo khung
	Tập đoàn viễn thông quân đội

	50
	2264
	2-2019-00097
	Móng nêm
	Lê Hiệp Tuấn

	51
	2265
	2-2014-00285
	Phương tiện vận tải
	ISEKI & CO., LTD.

	52
	2266
	2-2016-00240
	Phương pháp thiết kế phối hợp nút bấm cơ khí và nút bấm cảm ứng điện dung cho thiết bị để xác thực việc bấm nút và tiết kiệm năng lượng, bộ nút bấm xác thực và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị, thiết bị báo động chứa nút bấm xác thực và tiết kiệm năng lượng
	Đoàn Hiệp

	53
	2267
	2-2019-00467
	Dụng cụ hỗ trợ lọc máu
	Trần Quang Thái

	54
	2268
	2-2017-00365
	Máy sàng đá, cát nghiền
	Doanh nghiệp tư nhân Vũ Long

	55
	2269
	2-2017-00253
	Máy sàng đá, cát nghiền
	Doanh nghiệp tư nhân Vũ Long

	56
	2270
	2-2017-00363
	Cảm biến khí NH3 dạng màng mỏng SnO2/WO3 và quy trình chế tạo
	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	57
	2271
	2-2013-00116
	Máy gò gót giày 
	NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.

	58
	2272
	2-2019-00269
	Lò đốt rác
	Công ty TNHH Vật liệu Lò nhiệt luyện Việt Nam

	59
	2273
	2-2016-00394
	Cọc đậu sợi
	Saurer Germany GmbH & Co. KG


